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KẾ HOẠCH GIÁO DỤC LỚP 4B4.
Chủ đề: ĐỘNG VẬT. ( thời gian 4 tuần từ 12/1-06/02/2026)
Nhánh 1:Động vật sống trong gia đình, từ ngày 12/1- 16/1/2026)

	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6

	Hoạt động học 
Ngày 12/01/2026
PTTC
- Ném xa bằng 2 tay

	Hoạt động học 
Ngày 13/01/2026
PTNT
-Tìm hiểu về một số động vật sống trong gia đình (Điều 15)
	Hoạt động học 
Ngày 14/01/2026
PTTM 
-Dạy KNVĐ Gà Trống Mèo con và Cún con 
	Ngày 15/01/2026
PTTC-KNXH
-Thực hành chăm sóc con vật gần gũi: Chó, mèo, gà, thỏ,cá.( Liên hệ Điều 33)”
	Hoạt động học 
Ngày 16/01/2026
PTNN
-Truyện: Cáo thỏ và gà trống


	Hoạt động ngoài trời
Ngày 12/01/2026
- Trò chuyện với trẻ về thức ăn có nguồn gốc từ động vật như gà, lợn, vịt, ngan, …
- TCVĐ: Lộn cầu vồng
- Chơi tự do
* SEL: giúp trẻ biết Các món ăn từ gà, lợn, vịt… là thực phẩm quen thuộc trong bữa cơm hằng ngày, Tạo cảm xúc tích cực với việc ăn uống
	Hoạt động ngoài trời
Ngày 13/01/2026
-  Dạy trẻ biết: Mèo thích ăn cá, Thỏ thích ăn cà rốt, chó thích ăn xương...
- TCVĐ: bịt mắt bắt dê, 
- Chơi tự do:
* SEL: giúp trẻ biết Hình thành tình yêu với môi trường sống xung quanh. Phát triển cảm xúc hòa đồng, thân thiện.
	Hoạt động ngoài trời
Ngày 14/01/2026
- Trò chuyện với trẻ về thức ăn có nguồn gốc từ động vật như cá, tôm, cua, ốc, …
- TCVĐ: dung dăng dung dẻ
- Chơi tự do:
* SEL: giúp trẻ hình thành cảm giác hứng thú, vui vẻ khi được trò chuyện, quan sát, gọi tên các loại thức ăn quen thuộc.
	Hoạt động ngoài trời
Ngày 15/01/2026
- Quan sát con chó
[bookmark: _heading=h.qvszvqykvlov]-TCDG: kéo cưa nửa xẻ
- Chơi tự do:
* SEL: giúp trẻ Khơi dậy cảm xúc ham khám phá.
	Hoạt động ngoài trời
Ngày 16/01/2026
- Tìm hiều về một số động vật sống dưới nước
- TCVĐ Bịt mắt bắt dê
- Chơi tự do
* SEL: giúp trẻ Hình thành tình cảm yêu mến động vật

	Hoạt động chiều 
Ngày 12/01/2026
-Dạy trẻ: Gấp con vật(con Ếch, cào cào, con cá, con bướm…)
- Nêu gương bé ngoan
* SEL: giúp trẻ hình thành cảm xúc yêu cái đẹp, phù hợp với giáo dục thẩm mỹ truyền thống

	Hoạt động chiều 
Ngày 13/01/2026
- Thơ: Chú bò tìm bạn
- Nêu gương bé ngoan
* SEL: giúp trẻ phát triển đời sống tình cảm – xã hội của trẻ một cách tự nhiên và sâu sắc
	Hoạt động chiều 
Ngày 14/01/2026
Dạy trẻ biểu lộ trạng thái cảm xúc, tình cảm phù hợp qua các hoạt động trong chủ đề động vật (trò chơi, hát, vận động, vẽ, nặn, xếp hình)
- Nêu gương bé ngoan
* SEL: giúp trẻ giúp trẻ hiểu cảm xúc – thể hiện đúng – biết yêu thương
	Hoạt động chiều 
Ngày 15/01/2026
- truyện: Củ Cải trắng
- Nêu gương bé ngoan
* SEL: giúp trẻ Hình thành cảm xúc yêu thương, biết sẻ chia với người khác
	Hoạt động chiều 
Ngày 16/01/2026
- Dạy KNCH Vì sao con mèo rửa mặt
- Nêu gương bé ngoan
* SEL: giúp trẻ hình thành cảm xúc tích cực đối với việc tự chăm sóc bản thân


  
Nhánh 2:Động vật sống dưới nước (19/01-23/01/2026)
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6

	Hoạt động học 
Ngày 19/01/2026
PTTC
- Chuyền, bắt bóng qua đầu

	Hoạt động học 
Ngày 20/01/2026
PTTM
Vẽ đàn cá bơi  (Liên hệ điều 17)
	Hoạt động học 
Ngày 21/01/2026
PTNN
-  Thơ: Rong và cá

	Hoạt động học 
Ngày 22/01/2026
PTTM
- Dạy KNCH Cá vàng bơi

	Hoạt động học 
Ngày 23/01/2026
PTNT
-  So sánh, thêm bớt, tạo sự bằng nhau giữa hai nhóm có số lượng trong phạm vi 4

	· Hoạt động ngoài trời 
Ngày 19/01/2026
- Trò chuyện với trẻ về thức ăn có nguồn gốc từ động vật như cá, tôm, cua, ốc, …
- TCVĐ: Lộn cầu vồng
- Chơi tự do
* SEL: giúp trẻ hình thành cảm giác hứng thú, vui vẻ khi được trò chuyện, quan sát, gọi tên các loại thức ăn quen thuộc.

	· Hoạt động ngoài trời 
Ngày 20/01/2026
- Tìm hiều về một số động vật sống dưới nước
- TCVĐ: bịt mắt bắt dê, 
- Chơi tự do:
* SEL: giúp trẻ Hình thành tình cảm yêu mến động vật
	· Hoạt động ngoài trời 
Ngày 21/01/2026
- Quan sát đặc điểm con cá
- TCVĐ: dung dăng dung dẻ
- Chơi tự do:
* SEL: giúp trẻ Hình thành cảm xúc đồng cảm, quan tâm đến môi trường sống của con vật.
	· Hoạt động ngoài trời 
Ngày 22/01/2026
- Quan sát tranh ảnh, video để nhận biết cảm xúc của trẻ về hành vi tốt xấu đối với con vật 
-TCDG: kéo cưa nửa xẻ
- Chơi tự do:
* SEL: giúp trẻ Hình thành cảm xúc trách nhiệm với sinh vật sống.
	· Hoạt động ngoài trời 
Ngày 23/01/2026
- Thực hành tươí rau, nhặt cỏ
- TCVĐ Bịt mắt bắt dê
- Chơi tự do
* SEL: giúp trẻ hình thành cảm xúc yêu mến cây cối, quan tâm đến sự sống xung quanh

	Hoạt động chiều 
Ngày 19/01/2026
-Dạy trẻ: Gấp con vật(con Ếch, cào cào, con cá, con bướm…)
- Nêu gương bé ngoan
* SEL: giúp trẻ hình thành cảm xúc yêu cái đẹp, phù hợp với giáo dục thẩm mỹ truyền thống

	Hoạt động chiều 
Ngày 20/01/2026
-Truyện: cá diếc con
- Nêu gương bé ngoan
* SEL: giúp trẻ Hình thành cảm xúc cảnh giác, biết tránh nguy hiểm.
	Hoạt động chiều 
Ngày 21/01/2026
-Đồng dao "Con cua mà có hai càng")
- Nêu gương bé ngoan
* SEL: giúp trẻ hình thành lòng nhân ái theo định hướng giáo dục truyền thống
	Hoạt động chiều 
Ngày 22/01/2026
-Dạy trẻ biểu lộ trạng thái cảm xúc, tình cảm phù hợp qua các hoạt động trong chủ đề động vật (trò chơi, hát, vận động, vẽ, nặn, xếp hình)
- Nêu gương bé ngoan
* SEL: giúp trẻ giúp trẻ hiểu cảm xúc – thể hiện đúng – biết yêu thương
	Hoạt động chiều 
Ngày 23/01/2026
-Dạy KNCH Trởi nắng trời mưa
- Nêu gương bé ngoan
* SEL: giúp trẻ phát triển cảm xúc và hình thành nếp sống cho trẻ.



Nhánh 3 : Động vật sống trong rừng (26/01- 30/01/2026)
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6

	Hoạt động học 
Ngày 26/01/2026
PTTC
- Chuyền, bắt bóng qua chân

	Hoạt động học 
Ngày 27/01/2025
PTTM
- Dạy trẻ nặn con thỏ (M)

	Hoạt động học 
Ngày 28/01/2025
PTNN
- Truyện: Chú dê đen ( Tích hợp điều 27)
	Hoạt động học 
Ngày 29/01/2025
PTTM
- Dạy KNCH  Đố bạn
	Hoạt động học 
Ngày 30/01/2025
PTNT
- Tìm hiều về một số động vật sống trong rừng

	Hoạt động ngoài trời Ngày 26/01/2026
-Trò chuyện với trẻ về thức ăn có nguồn gốc từ động vật như gà, lợn, vịt, ngan, …
- TCDG: Chuyền bóng
- Chơi tự do:
* SEL: giúp trẻ biết Các món ăn từ gà, lợn, vịt… là thực phẩm quen thuộc trong bữa cơm hằng ngày, Tạo cảm xúc tích cực với việc ăn uống

	Hoạt động ngoài trời Ngày 27/01/2026
Trò chuyện với trẻ về thức ăn có nguồn gốc từ động vật như cá, tôm, cua, ốc, …
- TCVĐ: gà vào vườn rau
- Chơi tự do
* SEL: giúp trẻ hình thành cảm giác hứng thú, vui vẻ khi được trò chuyện, quan sát, gọi tên các loại thức ăn quen thuộc.
	Hoạt động ngoài trời Ngày 28/01/2026
- Cách chăm sóc và bảo vệ con vật
- TCVĐ: trồng cây gieo hạt
- Chơi tự do:
* SEL: giúp trẻ Hình thành cảm xúc trách nhiệm.
	Hoạt động ngoài trời Ngày 29/01/2026
- Quan sát trò chuyện với trẻ quan tâm, giúp đỡ bạn trong giờ HĐH
- TCVĐ: thuyền về bến
- Chơi tự do:
* SEL: giúp trẻ hình thành tình cảm yêu thương, biết quan tâm, không thờ ơ với bạn bè.
	Hoạt động ngoài trời Ngày 30/01/2026
- Thực hành tươí rau, nhặt cỏ
- TCDG: Chuyền bóng
- Chơi tự do
* SEL: giúp trẻ hình thành cảm xúc yêu mến cây cối, quan tâm đến sự sống xung quanh

	Hoạt động chiều
Ngày 26/01/2026
-Dạy trẻ: Gấp con vật(con Ếch, cào cào, con cá, con bướm…)
-  Nêu gương bé ngoan
* SEL: giúp trẻ hình thành cảm xúc yêu cái đẹp, phù hợp với giáo dục thẩm mỹ truyền thống
	Hoạt động chiều
Ngày 27/01/2026
 - Thơ: Éch con học bài
- Nêu gương bé ngoan
* SEL: giúp trẻ hình thành tình cảm yêu thích học tập ngay từ mầm non.
	Hoạt động chiều
Ngày 28/01/2026
- Quan sát tranh ảnh, video để nhận biết cảm xúc của trẻ về hành vi tốt xấu đối với con vật
- Nêu gương bé ngoan
* SEL: giúp trẻ Hình thành cảm xúc trách nhiệm với sinh vật sống.
	Hoạt động chiều
Ngày 29/01/2026
- Truyện Cá diếc con
- Nêu gương bé ngoan
* SEL: giúp trẻ Hình thành cảm xúc cảnh giác, biết tránh nguy hiểm.
	Hoạt động chiều
Ngày 30/01/2026
- Dạy KNVĐ  Đàn gà con 
- Nêu gương bé ngoan
* SEL: giúp trẻ hình thành cảm xúc gắn bó, tinh thần tập thể.




[bookmark: _GoBack]Nhánh 4: Côn trùng (02/02-06/02/2026)
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6

	Hoạt động học 
Ngày 02/02/2026
PTTC
Dạy trẻ chạy 15m liên tục theo hướng thẳng trong 10 giây
	Hoạt động học 
Ngày 03/02/2026
PTTM
- Dạy trẻ Vẽ con bướm
	Hoạt động học 
Ngày 04/02/2026
PTNN
Thơ: Ong và Bướm
	Hoạt động học 
Ngày 05/02/2026
PTTM
- Dạy KNCH Con chim non
	Hoạt động học 
Ngày 06/02/2026
PTNT
Trò chuyện về một số con côn trùng và chim (Liên hệ điều 34)

	Hoạt động ngoài trời Ngày 02/02/2026
- Dạy trẻ: Gấp con vật(con Ếch, cào cào, con cá, con bướm…)
- TCDG: Chuyền bóng
- Chơi tự do
* SEL: giúp trẻ hình thành cảm xúc yêu cái đẹp, phù hợp với giáo dục thẩm mỹ truyền thống

	Hoạt động ngoài trời Ngày 03/02/2026
-Khám phá vòng đời phát triển của con bướm
- TCVĐ: gà vào vườn rau
- Chơi tự do
* SEL: giúp trẻ hình thành tình yêu thiên nhiên, thái độ nhân ái.
	Hoạt động ngoài trời Ngày 04/02/2026
-Mèo thích ăn cá, Thỏ thích ăn cà rốt, chó thích ăn xương...
- TCVĐ: trồng cây gieo hạt
- Chơi tự do:
* SEL: giúp trẻ biết Hình thành tình yêu với môi trường sống xung quanh. Phát triển cảm xúc hòa đồng, thân thiện.
	Hoạt động ngoài trời Ngày 05/02/2026
-Quan sát đặc điểm con cá
- TCVĐ: thuyền về bến
- Chơi tự do:
* SEL: giúp trẻ Hình thành cảm xúc đồng cảm, quan tâm đến môi trường sống của con vật
	Hoạt động ngoài trời Ngày 06/02/2026
-Quan sát tranh ảnh, video để nhận biết cảm xúc của trẻ về hành vi tốt xấu đối với con vật
- TCDG: Chuyền bóng
- Chơi tự do
* SEL: giúp trẻ Hình thành cảm xúc trách nhiệm với sinh vật sống.

	Hoạt động chiều 
Ngày 02/02/2026
-Đi khuỵu gối
-  Nêu gương bé ngoan
* SEL: giúp trẻ Hình thành thái độ tích cực đối với hoạt động thể dục – vận động
	Hoạt động chiều 
Ngày 03/02/2026
- Truyện: Ngôi nhà của ong mật
- Nêu gương bé ngoan
* SEL: giúp trẻ Hình thành cảm xúc trân trọng mái ấm và môi trường sống.
	Hoạt động chiều 
Ngày 04/02/2026
- Dạy KNVĐ Một con Vịt
- Nêu gương bé ngoan
* SEL: giúp trẻ phát triển cảm xúc – tình cảm và sự tự tin cho trẻ
	Hoạt động chiều 
Ngày 05/02/2026
- Thơ: Chim chích bông
- Nêu gương bé ngoan
* SEL: giúp trẻ Hình thành tình yêu thiên nhiên
	Hoạt động chiều 
Ngày 06/02/2026
-Làm con trâu từ lá cây (Liên hệQTE điều 16)
- Nêu gương bé ngoan
* SEL: giúp trẻ Hình thành niềm vui trong lao động thủ công, kích thích óc sáng tạo và trí tưởng tượng.



Người lập kế hoạch Giáo viên: Phạm Thị Sen + Trần Thị Hiên


